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CHƯƠNG TRÌNH
Thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương  Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
với Viện kiểm sát nhân dân tối cao năm 2014 - 2015
Trên cơ sở các nội dung của Quy chế phối hợp công tác số 01/QCBTTUBTWMTTQVN -VKSNDTC ngày 27/8/2014, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương  Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Viện kiểm sát nhân dân tối cao xây dựng Chương trình để thực hiện Quy chế trong năm 2014-2015 như sau:
I.MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích

Nhằm triển khai, thực hiện nghiêm túc, kịp thời và hiệu quả Quy chế phối hợp công tác số 01/QCBTTUBTWMTTQVN – VKSNDTC ngày 27/8/2014 giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam với Viện kiểm sát nhân dân tối cao (gọi tắt là Quy chế phối hợp). 

- Đề cao trách nhiệm trong việc triển khai, thực hiện các nội dung phối hợp thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan góp phần xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội.   

2. Yêu cầu
- Hoạt động phối hợp phải tuân thủ đúng quy định của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân và các văn bản pháp luật hiện hành có liên quan.  
- Các đơn vị trực thuộc của hai cơ quan phải thường xuyên phối hợp chặt chẽ, trao đổi thông tin kịp thời để hoàn thành tốt nhiệm vụ đã nêu trong Quy chế phối hợp. Trong trường hợp cần thiết, các đơn vị có thể đề xuất với lãnh đạo hai cơ quan tổ chức họp liên tịch để bàn biện pháp thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.
II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Viện kiểm sát nhân dân tối cao tập trung làm tốt nhiệm vụ phối hợp giám sát hoạt động tư pháp; phản biện xã hội; đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật, tội phạm; tuyển chọn Kiểm sát viên VKSND tối cao và kiểm tra, giám sát hoạt động tư pháp. Cụ thể như sau:
1. Nhiệm vụ phối hợp trong năm 2014

- Nội dung: Viện kiểm sát nhân dân tối cao chủ trì xây dựng kế hoạch liên tịch phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiến hành kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại một số trại giam của Bộ Công an (theo quy định tại Khoản 4, Điều 7 của Quy chế phối hợp).
- Đơn vị tham mưu thực hiện: Vụ Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù và Văn phòng VKSND tối cao; Ban  Dân chủ- Pháp luật Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam.
 - Thời gian thực hiện:  Quý III, IV/2014. 
2. Nhiệm vụ phối hợp trong năm 2015

2.1. Phối hợp kiểm tra việc xây dựng triển khai, thực hiện Quy chế phối hợp 
- Nội dung: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Viện Kiểm sát nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xây dựng, triển khai, thực hiện Quy chế phối hợp theo tinh thần Quy chế phối hợp ở cấp Trung ương.
- Đơn vị tham mưu thực hiện: Ban Dân chủ và Pháp luật, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Văn phòng VKSND tối cao.
- Thời gian thực hiện: Quý I/2015.
2.2. Phối hợp phản biện xã hội

 - Nội dung: Khi Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức phản biện xã hội đối với các dự án luật liên quan đến tổ chức và hoạt động của các cơ quan tư pháp, đến hoạt động tố tụng, đến quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân Viện kiểm sát nhân dân tối cao tham dự (theo quy định tại Điều 6 Quy chế phối hợp).

 Khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao chủ trì xây dựng những dự thảo luật, chương trình, dự án, đề án liên quan đến quyền con người, quyền, nghĩa vụ cơ bản của công dân, quyền và trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thì gửi dự thảo đến Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để thực hiện phản biện xã hội.

- Đơn vị tham mưu giúp việc: Ban Dân chủ- Pháp luật Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các đơn vị có liên quan thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Viện khoa học Kiểm sát, Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án kinh tế- chức vụ; Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án hình sự về trật tự xã hội; Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án tham nhũng… ). 

 - Thời gian thực hiện: Cả năm 2015

2.3. Phối hợp trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật.

 - Nội dung: Viện kiểm sát nhân dân tối cao tiếp nhận và kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo quy định của pháp luật do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chuyển đến (theo quy định tại Điều 8 của Quy chế phối hợp).
- Đơn vị tham mưu thực hiện: Ban Dân chủ- Pháp luật Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các đơn vị Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra (Vụ 1, 1A, 1B, 1C, Vụ 2) và Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

 - Thời gian thực hiện: Quý IV/2014 và năm 2015
2.4. Phối hợp trong tuyển chọn Kiểm sát viên

           - Nội dung: Viện kiểm sát nhân dân tối cao thông báo chương trình hoạt động của Hội đồng tuyển chọn Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật về việc đề nghị xem xét bổ nhiệm, miễn nhiệm Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao trong năm 2015 cho Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (theo quy định tại Điều 12 của Quy chế phối hợp) để đại diện Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là thành viên của Hội đồng tuyển chọn Kiểm sát viên nghiên cứu, xem xét cho ý kiến .
- Đơn vị tham mưu thực hiện: Vụ Tổ chức cán bộ Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Ban Dân chủ- Pháp luật Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

- Thời gian thực hiện: Thông báo Chương trình hoạt động của Hội đồng tuyển chọn Kiểm sát viên VKSND tối cao được gửi cho Ban Thường trực Ủy Ban Trung ương MTTQ Việt Nam trong vòng 7 ngày sau khi ban hành; gửi hồ sơ bổ nhiệm, miễn nhiệm Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao được gửi cho đại diện Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam là thành viên của Hội đồng tuyển chọn Kiểm sát viên trước kỳ họp 15 ngày.

2.5. Phối hợp trong kiểm tra, giám sát hoạt động tư pháp

- Nội dung 1: Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổng hợp ý kiến của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc địa phương, các thành viên của Mặt trận và nhân dân về các vụ án đã có hiệu lực pháp luật nhưng chưa thấu tình, đạt lý, chưa đáp ứng được nguyện vọng chính đáng của nhân dân để kiến nghị Viện kiểm sát nhân dân tối cao xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật (theo quy định tại Khoản 2, Điều 7 của Quy chế phối hợp). 
-  Đơn vị tham mưu thực hiện: Ban Dân chủ- Pháp luật Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử hình sự, Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

- Thời gian tham mưu thực hiện: Ngay sau khi nhận được ý kiến của cấp dưới về những bản án nêu trên, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có trách nhiệm chuyển cho Viện kiểm sát nhân dân tối cao để nghiên cứu, xem xét, giải quyết và thông báo cho Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam theo quy định của Quy chế phối hợp.

- Nội dung 2: Viện kiểm sát nhân dân tối cao chủ trì xây dựng kế hoạch liên tịch phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiến hành kiểm tra, giám sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố của Cơ quan Cảnh sát điều tra án kinh tế - chức vụ, Bộ Công an; kiểm tra, giám sát trong lĩnh vực tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại một số trại giam của Bộ Công an và kế hoạch liên tịch kiểm tra, giám sát trong lĩnh vực thi hành án dân sự tại một số Cục thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; xây dựng kế hoạch liên tịch rà soát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp của cơ quan tư pháp địa phương (theo quy định tại Khoản 4, Điều 7 của Quy chế phối hợp).
- Đơn vị tham mưu thực hiện: Ban Dân chủ - Pháp luật Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án kinh tế - chức vụ, Vụ Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù, Vụ Kiểm sát thi hành án, Vụ Khiếu tố và Văn phòng VKSND tối cao.
- Thời gian thực hiện:
+Trong Quý II/2015, Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án kinh tế- chức vụ xây dựng kế hoạch liên tịch và chủ trì phối hợp với Ban Dân chủ- Pháp luật Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiến hành kiểm tra, giám sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố của Cơ quan Cảnh sát điều tra án kinh tế - chức vụ, Bộ Công an.

+ Quý II/2015, Vụ Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù xây dựng kế hoạch liên tịch và chủ trì phối hợp với Ban Dân chủ- Pháp luật Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiến hành kiểm tra, giám sát việc tạm giam và thi hành án hình sự tại một số trại giam của Bộ Công an.

+ Quý III/2015, Vụ Khiếu tố xây dựng kế hoạch liên tịch và chủ trì phối hợp với Ban Dân chủ - Pháp luật Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiến hành rà soát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp của cơ quan tư pháp địa phương; Vụ Kiểm sát thi hành án dân sự xây dựng kế hoạch liên tịch và chủ trì phối hợp với Ban Dân chủ- Pháp luật Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiến hành kiểm tra, giám sát hoạt động thi hành án dân sự tại một số Cục thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 2.5. Phối hợp thực hiện các nhiệm vụ khác
Đối với các nhiệm vụ được quy định từ Điều 3 đến Điều 5; từ Điều 9 đến Điều 11 của Quy chế phối hợp về các lĩnh vực công tác: xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng, tuyên truyền phổ biến pháp luật; tham gia hoạt động tố tụng theo quy định của pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo; tập hợp ý kiến, kiến nghị của nhân dân được thực hiện thường xuyên.
III TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Các đơn vị có liên quan thuộc Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Viện kiểm sát nhân dân tối cao có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được phân công theo Chương trình này; đồng thời gửi kế hoạch (đối với các đơn vị phải xây dựng kế hoạch) và báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phối hợp đến Văn phòng Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Văn phòng (phòng Tổng hợp) Viện kiểm sát nhân dân tối cao trước ngày 01/11/2015 để theo dõi, tổng hợp chung.
Trưởng ban Dân chủ- Pháp luật, Chánh Văn phòng Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Chánh Văn phòng VKSND tối cao có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Chương trình này./. 
	TM. BAN THƯỜNG TRỰC 

             PHÓ CHỦ TỊCH
Đã ký
Nguyễn Văn Pha
	KT. VIỆN TRƯỞNG

PHÓ VIỆN TRƯỞNG

Đã ký
Nguyễn Hải Phong




       Nơi nhận:

    - Ban Thường trực UBTWMTTQVN (để b/c);
    - Lãnh đạo VKSNDTC (để b/c); 
     - Các đơn vị có liên quan thuộc VKSNDTC;                                                 

     - VKSND, MTTQ tỉnh, thành phố trực thuộc TW;                                                                                             

    - Lưu: VT, TH.       
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